
Số phiếu: 01888/2025/PKQ-THH (25.1947)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2025 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 

2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. 

3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    

4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 
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PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 
 

1. Đơn vị yêu cầu :  CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÊ PHONG 

2. Địa điểm lấy mẫu :  Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương diện tích  7.137m2 

3. Địa chỉ lấy mẫu :  Phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

4. Ngày lấy mẫu :  07/05/2025 

5. Thời gian thử nghiệm :  08/05/2025 - 16/05/2025 

6. Ngày trả kết quả :  17/05/2025 

7. Vị trí lấy mẫu :  

STT Mã hóa mẫu Vị trí lấy mẫu Loại mẫu 

1 250508.KK.010 
Cổng dự án, phía đường đại lộ Bình Dương 

 (X= 1208373; Y= 604987) 
Không khí xung quanh  

2 250508.KK.011 Giữa dự án (1208361; Y= 604982) Không khí xung quanh  

 

8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo 

   

PHỤ TRÁCH PTN 

 

 

 

 
 
 

 

Vũ Thị Hà 

 P.GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

ThS. Phạm Thị Hải Yến 
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 250508.KK.010) 
 

 

Chú thích: (a)- Thông số được công nhận ISO/IEC 17025 của VILAS; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- (d)- chỉ tiêu do nhà thầu phụ thực hiện; chỉ tiêu số 4,5 do Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú - Vimcerts 

292 thực hiện;  

- QCVN 26:2010/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

- (1): QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

- 250508.KK.010: Cổng dự án, phía đường đại lộ Bình Dương (X= 1208373; Y= 604987) 

 

  

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

QCVN  

26:2010/BTNMT  

Giới hạn tối đa 

cho phép  

1 Tiếng ồn(a,b) dBA TCVN 7878-2:2018. 62,3 70 

2 Nhiệt độ(b) oC QCVN 46-2022/BTNMT 31,8 - 

3 
Mức gia tốc 

rung(a,b) 
dB TCVN 6963:2001  31,7 70(1) 

4 Bụi PM10
(d) µg/Nm3 40 CFR Part 50 Method Appendix J 55,0 - 

5 Bụi PM2.5
(d) µg/Nm3 40 CFR Part 50 Method Appendix L  46,0 - 
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

(Mã hóa mẫu: 250508.KK.011) 
 

 

Chú thích: (a)- Thông số được công nhận ISO/IEC 17025 của VILAS; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- (d)- chỉ tiêu do nhà thầu phụ thực hiện; chỉ tiêu số 4,5 do Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú - Vimcerts 

292 thực hiện;  

- QCVN 26:2010/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

- (1): QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

- 250508.KK.011: Giữa dự án (1208361; Y= 604982) 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

QCVN  

26:2010/BTNMT  

Giới hạn tối đa 

cho phép  

1 Tiếng ồn(a,b) dBA TCVN 7878-2:2018. 60,4 70 

2 Nhiệt độ(b) oC QCVN 46-2022/BTNMT 31,7 - 

3 
Mức gia tốc 

rung(a,b) 
dB TCVN 6963:2001  30,8 70(1) 

4 Bụi PM10
(d) µg/Nm3 40 CFR Part 50 Method Appendix J 62,0 - 

5 Bụi PM2.5
(d) µg/Nm3 40 CFR Part 50 Method Appendix L  53,0 - 


